
                                  
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:          /TB-SGDĐT                
  

Thanh Hóa, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

 

 

 
 

THÔNG BÁO 

 Công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

 và Đào tạo tặng Bằng khen nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập trường 

 
 

Thực hiện quy trình khen thưởng được quy định tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư 29 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh 

Hóa thông báo công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tặng Bằng khen nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập trường (có danh sách tập thể, 

cá nhân đề nghị kèm theo). 

Danh sách các tập thể, cá nhân được thông báo công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Ngành; đồng thời đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh thuộc đơn vị được biết và cho ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập trường. 

Thời gian thông báo: Từ ngày 23/6/2025 đến hết ngày 30/6/2025. 

Các ý kiến góp ý (nếu có) gửi về Sở GDĐT Thanh Hóa (qua Văn phòng Sở), địa 

chỉ: Số 02, đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa hoặc qua địa 

chỉ email: longnv.vp@thanhhoa.edu.vn trước 17 giờ ngày 30/6/2025. Hết thời gian 

nêu trên các tập thể, cá nhân không có ý kiến góp ý thì coi như thống nhất với danh 

sách này. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VP, VT.                                                        
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                        

 

 
Tạ Hồng Lựu 
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DANH SÁCH 

Đề nghị xét tặng  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT  

năm học 2024-2025 nhân dịp kỷ niệm thành lập Trường. 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SGDĐT ngày    /6/2025 của Sở GDĐT) 

 

I. TẬP THỂ 

TT Đơn vị 
Ghi chú 

 

1  Trường THPT Cầm Bá Thước 60 năm 

2  Trường THPT Yên Định 1 60 năm 

3  Trường THPT Thạch Thành I          60 năm 

4  Trường THPT Đông Sơn 1 60 năm 

5  Trường THPT Triệu Sơn 1 60 năm 

6  Trường THCS Hoằng Hợp, 60 năm 

7  Trường THCS Hoằng Lưu 60 năm 

8  Trường THCS Hoằng Tân 60 năm 

9  Trường THCS Hưng Lộc 60 năm 

10  Trường Tiểu học Quảng Hòa 60 năm 

11  Trường Tiểu học Quảng Đức 60 năm 

12  Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 60 năm 

13  Trường THCS Định Liên 60 năm 

14  Trường THCS Yên Thọ 60 năm 

15  Trường THCS Yên Hùng 60 năm 

16  Trường THCS và THPT Thống Nhất   50 năm 

17  Trường THPT Hàm Rồng 50 năm 

18  Trường Mầm non Đông Quang 30 năm 

19  Trường Mầm non Đông Tiến 30 năm 

20  Trường Mầm non Đông Nam  30 năm 

21  Trường Mầm non Đông Thanh 30 năm 

22  Trường THCS Đông Lĩnh 30 năm 

23  Trường Mầm non Đông Minh 30 năm 

24  Trường THPT Tô Hiến Thành 30 năm 

25  Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 10 năm 

26  Trường Mầm non Na Mèo 2 10 năm 

(danh sách có 26 tập thể) 



 

II. CÁ NHÂN 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ  

 

Ghi 

chú 

 

1.  Ông Lê Thanh Chương Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Cầm Bá Thước 60 

năm 2.  Bà Lê Thị Nhị Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

3.  Ông Trịnh Văn Thành Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

4.  Ông Hồ Anh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

5.  Ông Lục Tiến Dũng Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

6.  Ông Lê Tế Quân Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

7.  Ông Trần Đức Khải Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước 

8.  Ông Lê Văn Hiển Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Yên Định 1 60 

năm 9.  Ông Nguyễn Hữu Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Yên Định 1 

10.  Ông Trần Trung Tình Giáo viên, Trường THPT Yên Định 1 

11.  Ông Lê Trọng Nguyên Giáo viên, Trường THPT Yên Định 1 

12.  Ông Trịnh Đình Hải Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1 

13.  Ông Trịnh Văn Hùng Giáo viên, Trường THPT Yên Định 1 

14.  Ông Trịnh Hữu Dũng Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1 

15.  Bà Lê Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1 

16.  Ông Lê Ngọc Mai Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1 

17.  Ông Trần Văn Hậu Giáo viên, Trường THPT Yên Định 1 

18.  Bà Trịnh Thị Thúy  Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1 

19.  Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên, Trường THPT Yên Định 1 

20.  Bà Tôn Thị Huyên Giáo viên, Trường THPT Thạch Thành I          60 

năm 21.  Ông Trịnh Quốc Thương Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành I          

22.  Ồng Trần Văn Thiết Tổ trưởng chuyen môn, Trường THPT Thạch Thành I          

23.  Bà Phạm Thị Hà Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành I          

24.  Bà Vũ Thị Loan Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành I          

25.  Ông Trương Tuấn Nam Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành I          

26.  Bà  Lưu Thị Phương Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đông Sơn 1 60 

năm 27.  Ông Trần Đức Nội Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Đông Sơn 1 

28.  Bà Trịnh Thị Hương Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Đông Sơn 1 

29.  Ông  Nguyễn Thế Mạnh Giáo viên, Trường THPT Đông Sơn 1 

30.  Ông  Nguyễn Đình Thắng Giáo viên, Trường THPT Đông Sơn 1 

31.  Ông Lê Công Chính Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Triệu Sơn 1 60 

năm 32.  Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Triệu Sơn 1 

33.  Ông Lê Đức Hạnh Giáo viên, Trường THPT Triệu Sơn 1 

34.  Ông Lê Vân Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 1 

35.  Ông Lê Văn Năm Giáo viên, Trường THPT Triệu Sơn 1 

36.  Bà Nguyễn Thị Thảo Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 1 



37.  Ông Dương Đình Thanh Phó Hiệu trưởng trường THCS Hoằng  Hợp 60 

năm 38.  Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Trường THCS Hoằng Hợp 

39.  Bà Đỗ Thị Hồng Giáo viên, Trường THCS Hoằng Hợp 

40.  Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên, Trường THCS Hoằng Hợp 

41.  Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên, Trường THCS Hoằng Hợp 

42.  Bà Hoàng Thị Yến Giáo viên, Trường THCS Hoằng Lưu 

43.  Bà Lê Thị Hương Giáo viên, Trường THCS Hoằng Lưu 

44.  Ông Lê Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hoằng Lưu 

45.  Bà Lương Thị Lĩnh Giáo viên, Trường THCS Hoằng Lưu 

46.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên, Trường THCS Hoằng Lưu 

47.  Ông Nguyễn Mạnh Huấn  Hiệu trưởng, Trường THCS Hoằng  Tân  

48.  Bà Lê Thị Yến Giáo viên, Trường THCS Hoằng Tân 

49.  Bà Lê Thị Tuấn Oanh Giáo viên, Trường THCS Hoằng Tân 

50.  Bà Cao Thị Tuyết Giáo viên, Trường THCS Hoằng Tân 

51.  Bà Cao Thị Khuyên Giáo viên, Trường THCS Hoằng Tân 

52.  Ông Đoàn Văn Thanh Hiệu trưởng, Trường THCS Hưng Lộc 60 

năm 53.  Ông Tô Văn Đại Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hưng Lộc 

54.  Bà Hắc Thị Lụa Giáo viên, Trường THCS Hưng Lộc 

55.  Ông Bùi Văn Cường Giáo viên, Trường THCS Hưng Lộc 

56.  Bà Thăng Thị Lan Giáo viên, Trường THCS Hưng Lộc 

57.  Bà Phạm Thị Thu Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quảng Hòa 60 

năm 58.  Bà Nguyễn Thị Huyền  Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quảng Hòa 

59.  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Hòa 

60.  Bà Hoàng Thị Hiền  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Hòa 

61.  Ông Bùi Công Trị Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Hòa 

62.  Bà Đỗ Thị Hằng  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Đức 

63.  Ông Mai Văn Hiệp  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Đức 

64.  Bà Trần Thị Thu  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Đức 

65.  Ông Bùi Sỹ Hùng  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Đức 

66.  Bà Nguyễn Thị Nhàn  Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Đức 

67.  Ông Trần Hải Âu Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

68.  Bà Hoàng Thị Hải Thanh Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

69.  Ông Mai Ngọc Đạt Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

70.  Bà Lê Thị Kim Liên Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

71.  Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

72.  Bà Lê Thị Yến Hiệu trưởng, Trường THCS Định Liên 60 

năm 73.  Ông Phạm Minh Sơn Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Định Liên 

74.  Bà Lê Thị Hương Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

75.  Ông Trịnh Viết Khanh  Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

76.  Bà Trần Thị Hoa  Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

77.  Bà Trịnh Thị Thủy  Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

78.  Bà Nguyễn Thị Hà  Giáo viên, Trường THCS Định Liên 



79.  Bà Lê Thị Lân Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

80.  Ông Lê Văn Bắc  Giáo viên Trường THCS Định Liên 

81.  Bà Lưu Trần Nhàn  Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

82.  Bà Trịnh Thị Loan Giáo viên, Trường THCS Định Liên 

83.  Ông Nguyễn Văn Tân Hiệu trưởng, Trường THCS Yên Thọ 

84.  Bà Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Yên Thọ 

85.  Bà Nguyễn Thị Hiền  Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

86.  Bà Lê Thị Hoà Giáo viên Trường THCS Yên Thọ 

87.  Bà Hoàng Lê Minh Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

88.  Bà Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

89.  Bà Phạm Thị Thanh  Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

90.  Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

91.  Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên, Trường THCS Yên Thọ 

92.  Ông Phạm Công Thành  Giáo viên Trường THCS Yên Thọ 

93.  Ông Lê Đức Chung Hiệu trưởng, Trường THCS Yên Hùng 

94.  Ông Trần Văn Hùng Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Yên Hùng 

95.  Bà Vũ Thị Lài,  Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

96.  Ông Trịnh Văn Đồng  Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

97.  Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

98.  Bà Lê Thị Mai Giáo viên Trường THCS Yên Hùng 

99.  Ông Lê Đôn Tuấn Giáo viên Trường THCS Yên Hùng 

100.  Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

101.  Bà Lê Thị Đức Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

102.  Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên, Trường THCS Yên Hùng 

103.  Ông Thiều Ánh Dương Hiệu trưởng, Trường THPT Hàm Rồng 50 

năm 104.  Ông Nguyễn Hữu Thận Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

105.  Bà Tào Thị Hạnh Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

106.  Ông Nguyễn Thanh Hải Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

107.  Bà Lưu Thị Thanh Tú Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

108.  Bà Lê Thị Phượng Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

109.  Ông Hoàng Minh Hải Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

110.  Bà Lê Thị Thanh Giáo viên, Trường THPT Hàm Rồng 

111.  Bà Trịnh Thị Hạnh Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng 

112.  Ông Trịnh Thành Trung Phó Hiệu trưởng, Trường THCS & THPT Thống Nhất   50 

năm 113.  Ông Nguyễn Văn Phúc Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS & THPT Thống Nhất   

114.  Bà Lưu Thị Khoa Tổ phó chuyên môn, Trường THCS & THPT Thống Nhất   

115.  Bà Mai Thị Hoa Giáo viên, Trường THCS & THPT Thống Nhất   

116.  Bà Cao Thị Huyền Giáo viên, Trường THCS & THPT Thống Nhất   

117.  Ông Lê Quang Việt Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tô Hiến Thành 30 

năm 118.  Ông Lê Đức Khiêm  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tô Hiến Thành 

119.  Bà Nguyễn Đỗ Huyền Chi  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tô Hiến Thành 

120.  Bà Lê Thị Uyên  Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Tô Hiến Thành 



121.  Ông Bùi Huy Thìn Giáo viên , Trường THPT Tô Hiến Thành 

122.  Bà Hồ Kim Thư  Giáo viên, Trường THPT Tô Hiến Thành 

123.  Bà Hoàng Thị Tân  Giáo viên, Trường THPT Tô Hiến Thành 

124.  Bà Lâm Thị Phượng Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Quang 30 

năm 125.  Bà Lê Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Đông Quang 

126.  Bà Nguyễn Thị Trang Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Quang 

127.  Bà Khương Thị Tình Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Nam 

128.  Bà Lê Thị Luyện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Nam 

129.  Bà Lê Thị Học Giáo viên Trường Mầm non Đông Nam 

130.  Bà Mai Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Đông Nam 

131.  Bà Nguyễn Thị Lài Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Minh 

132.  Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên Trường Mầm non Đông Thanh  

133.  Bà Lê Thị Thùy Linh Giáo viên Trường Mầm non Đông Thanh 

134.  Bà Chu Thị Hà Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Tiến 

135.  Bà Lê Thị Dung Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Ninh 

136.  Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Đông Ninh 

137.  Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Đông Ninh 

138.  Bà Lê Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Đông Khê 

139.  Bà Nguyễn Thị Thương Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hòa 

140.  Bà Lê Thị Bích Nga Phó hiệu trưởng Trường THCS Đông Lĩnh 

141.  Bà Hà Thị Ngọc Ánh Giáo viên, Trường Mầm non Na Mèo 2 10 

năm 142.  Bà Phạm Thị Lê Giáo viên, Trường Mầm non Na Mèo 2 

143.  Ông Nguyễn Văn Hiền Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 10 

năm 144.  Bà Đào Thị Hiền Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 

145.  Bà Cao Thị Nhung Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 

146.  Bà Trần Thị Quỳnh Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 

147.  Bà Bùi Linh Chi Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ 

   

(danh sách có 147 cá nhân) 
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